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	BCH  ĐOÀN TỈNH KON TUM

***
	
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kon Tum, ngày    05    tháng 7 năm 2021


DANH SÁCH
Ban Chỉ huy Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” tại điểm THPT Quang Trung, Huyện Sa Thầy
(Kèm theo QĐ số   623    -QĐ/TĐTN-TTNTH, ngày   05  tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn)
-----------------
	TT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú

	I.CHỈ HUY ĐỊA BÀN

	1
	Nguyễn Thị Ngọc Thuý
	Phó Bí thư Huyện  đoàn 
	Phụ trách chung 
	Chỉ Huy Trưởng

0984627987

	3
	Trần Quang Đức
	Chuyên viên Ban tuyên giáo
	Theo dõi đôn đốc các đội hình triển khai thực hiện
	Chỉ huy phó

0347467787

	II. ĐỘI HÌNH TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN:

	1
	Đoàn Thế An 
	Chuyên viên Huyện đoàn
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0869795793

	2
	Huỳnh Minh Ngọc
	Phó bí thư Đoàn Trường THPT Quang Trung
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0374606667

	3
	Nguyễn Ngọc Trung
	Bí thư Đoàn trường PTDT nội trú 
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0905477709

	4
	Lê Thị Như
	Đoàn viên - trường PT DTNT 
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	0976809459

	5
	Y Khuy
	SV Đại học phân viện Đà Nẵng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	6
	Y Khuyên
	SV Đại học phân viện Đà Nẵng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	7
	Đinh Thị Thuyên
	SV Đại học phân viện Đà Nẵng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	8
	Y Khuy
	SV Đại học phân viện Đà Nẵng
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	9
	A Dưng 
	Bí thư đoàn xã Sa Bình
	Tư vấn hướng dẫn thí sinh và người nhà thí sinh
	

	10
	A Lữ
	Đoàn viên - trường PT DTNT
	
	

	III. ĐỘI HÌNH XE ÔM MIỄN PHÍ

	1
	Lê Văn Biết
	Bí thư Đoàn thị trấn
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	Đội trưởng

0985920777

	2
	Trịnh Bá Tân Anh
	Bí thư đoàn xã Ya Ly
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0347004999

	3
	A Dưng 
	Bí thư đoàn xã Sa Bình
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0376857543

	4
	A Lữ
	Đoàn viên - trường PT DTNT
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0356815750

	5
	Lê Văn Trung
	Đoàn viên - trường PT DTNT 
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0931630608

	6
	A Thơ
	SV Trường Cao đẳng cộng đồng
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0905060561

	7
	A Lương
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0336145674

	8
	A Brứt
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0961527746

	9
	Trương Thị Hồng
	SV Đại học phân viện Đà Nẵng
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0389131082

	10
	Y Bai
	SV Đại học phân viện Đà Nẵng
	Hỗ trợ đưa đón thí sinh
	0387243461

	IV. ĐỘI HÌNH HỖ TRỢ AN TOÀN GIAO THÔNG

	1
	Phùng Hoài Nam
	Bí thư Chi đoàn Công an
	Phụ trách chung 
	Đội trưởng

0363800028

	2
	Phạm Thanh Luyến
	Bí thư Đoàn xã Sa Nhơn
	Hỗ trợ phân luồng giao thông tại điểm thi
	0345599017

	3
	Phạm Thị Thanh Thơm
	Bí thư Đoàn xã Sa Sơn
	Hỗ trợ phân luồng giao thông tại điểm thi
	0373719387

	4
	Đinh Thị Kim Vân
	SV Trường ĐH phân viên Đà Nẵng
	Hỗ trợ phân luồng giao thông tại điểm thi
	0336784156

	5
	Y Hành
	Đoàn viên - trường PT DTNT 
	
	

	6
	Nguyễn Ngọc Hùng Vỹ
	Sinh viên đại học
	
	

	7
	Lường Thị Kim Quy
	Đoàn viên - trường PT DTNT 
	
	

	8
	Nguyễn Thị Cẩm Tuyết
	Sinh viên đại học
	
	

	9
	Y Gia Tinh
	Đoàn viên - trường PT DTNT 
	
	

	10
	Hà Thị Hồng Nhung
	SV Trường Đh phân viện Đà Nẵng
	
	

	V. ĐỘI HÌNH HỖ TRỢ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19:

	1
	Nguyễn Thị Nương 
	Bí thư Đoàn xã Sa Nghĩa
	Phụ trách chung
	Đội trưởng

0987145824

	2
	Y Cam
	Bí thư Đoàn xã Ya Xiêr
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0365169200

	3
	Lương Thị Hoa Như
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0327913146

	4
	Y Thúc
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0772471650

	5
	Y Mai
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0382476955

	6
	Y Quý
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn và thực hiện 5K
	0342001295

	7
	Y Gửi
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0359696310

	8
	Y Nhan
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0793629761

	9
	Lê Thị Vi Hạnh
	Sinh viên đại học
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0945715401

	10
	Y Búc
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0395809914

	11
	Lê Thị Yến Nhi
	Sinh viên đại học
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0377787602

	12
	Y Phanh
	Sv Trường CĐ Cộng đồng
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0394961706

	13
	Phạm Quốc Viêt
	Sinh viên đại học
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0325319499

	14
	Hoàng Thị Hoài Thương
	Sinh viên đại học
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0905037512

	15
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên
	Đoàn viên - trường PT DTNT
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0354485721

	16
	Trịnh Thị Thu Huyền
	Sinh viên đại học
	Hướng dẫn sát khuẩn và thực hiện 5K
	0916774399


1

